
PHỤC LỤC
Sự cần thiết ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 và phương pháp xây dựng Danh mục này
Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được Chính phủ giao tại Mục 7 của Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 31/12/2017: Ngân hàng Nhà nước Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương nghiên cứu bổ sung doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào nhóm các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi tắt là DN4.0) thuộc một trong 5 lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

Hiện nay, chính sách ưu đãi tín dụng đối với 05 lĩnh vực ưu tiên hoạt động tín dụng trong đó gồm nhóm các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được ban hành và hướng dẫn tại Điều 13 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN; Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của NHNN và Quyết định số 1424/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của NHNN. 

Tuy nhiên, để có cơ sở bổ sung, chỉnh sửa Điều 13 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, NHNN đã đề nghị Bộ KH&CN hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4. 

        Về vấn đề này, để xác định DN4.0, Bộ KH&CN cần xây dựng và ban hành Quyết định quy định Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0. 

        Quyết định này sẽ là căn cứ để NHNN chỉnh sửa, bổ sung Điều 13 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN. Ngoài ra, Quyết định này cũng sẽ là một trong những điều kiện cần để các tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài (sau đây được gọi là các tổ chức tín dụng) xác định đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng với kinh phí triển khai các hoạt động tín dụng từ nguồn lực tự có. 

Các tổ chức, cá nhân tổ chức sản xuất, hoạt động kinh doanh thông qua các dự án đầu tư trong đó các Dự án này đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng chuyển giao các công nghệ trong Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 do Bộ KH&CN ban hành, sẽ được các tổ chức tín dụng xem xét áp dụng chính sách cho vay ưu đãi theo quy định của NHNN. 
        Để xây dựng Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0, Bộ KH&CN (Vụ Công nghệ cao) đã nghiên cứu Danh mục một số công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong tương lai từ các tổ chức có uy tín trên thế giới như: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế); Nhóm tư vấn Boston (BCG – Boston Consulting Group analysis); Gradiant Pontevedra;... 

Theo The STI Outlook 2016 (Science, Technology and Innovation Outlook 2016) của OECD, nhiều chính phủ của các quốc gia định kỳ thực hiện các đánh giá, xác định các công nghệ đang nổi lên đầy hứa hẹn, trong khoảng thời gian 10-20 năm, OECD đã tổng kết các kết quả khảo sát được thực hiện bởi một số Chính phủ ở một số quốc gia trong OECD như: Canada, Phần Lan, Đức và Vương quốc Anh và Liên bang Nga, nơi có kết quả tại thời điểm soạn thảo báo cáo này đã đưa ra 40 công nghệ sẽ trở thành những công nghệ trụ cột trong tương lai thuộc 4 lĩnh vực trụ cột trong CMCN 4.0: Công nghệ số; Công nghệ sinh học, Vật lý – Vật liệu tiên tiến và Năng lượng – Môi trường. 
Cách sắp xếp Danh sách và phân loại công nghệ của Bộ KH&CN được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích tổng hợp của STIO để phù hợp với Việt Nam: Lĩnh vực Công nghệ số có 09 công nghệ, gồm: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data), Chuỗi khối (Block chain), Điện toán đám mây (Cloud computing), Mô phỏng (Simulation), Robot tự hành (Autonomous Robots), Tính toán lượng tử (Quantum computing), Tính toán lưới (Grid computing); Lĩnh vực Vật lý và Vật liệu tiên tiến có 12 công nghệ, gồm: Vật liệu Nano (Nano materials), In 3D và chế tạo cộng (3D printing and Additive manufacturing), Ống nano các bon và Graphene, Vật liệu chức năng (Functional materials), Thiết bị Nano (Nanodevices), Tế bào nhiên liệu (Fuel cells), Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy), Quang điện (Photovoltaics), Xe điện (Electric vehicles), Xe tự lái (Automonous vehicles), Thiết bị tự bay (Drones), Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light Technologies); Lĩnh vực Công nghệ sinh học có 12 công nghệ, gồm: Sinh học tổng hợp (Synthetic biology), Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies), Tế bào gốc (Stem cells), Xúc tác sinh học (Bioinformatics), Tin sinh học (Bioinformatics), Chíp sinh học và cảm biến sinh học (Biochip and biosensor), Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture), Nhiên liệu sinh học (Biofuels), Y học cá thể hóa (Personalised medicine), Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering), Công nghệ giám sát sức khỏe (Health monitoring technology), Chuẩn đoán hình ảnh Y-Sinh học (Medical and bioimaging), Lĩnh vực Năng lượng và môi trường có 07 công nghệ gồm: Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies), Vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites), Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage), Năng lượng vi mô (Power microgeneration), Công nghệ tua bin gió (Wind tuabine technologies), Công nghệ năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and tidal power technologies), Lưới điện thông minh (Smart grids).
BCG–analysis cũng đã đưa ra 09 công nghệ chuyển đổi sản xuất công nghiệp là những công nghệ kỹ thuật số tiên tiến đã được sử dụng trong sản xuất, nhưng với ngành công nghiệp 4.0, những công nghệ này sẽ chuyển đổi sản xuất. Những công nghệ này sẽ dẫn đến hiệu suất cao hơn và thay đổi mối quan hệ sản xuất truyền thống giữa các nhà cung cấp, nhà sản xuất và khách hàng - cũng như giữa con người và máy móc. 09 xu hướng công nghệ tạo thành các khối xây dựng của ngành công nghiệp 4.0: Robot tự hành (Autonomous robots), Mô phỏng (Simulation), (Hệ thống tích hợp theo chiều ngang và dọc) Horizontal and vertical system integration, (IoT trong công nghiệp) The industrial Internet of Things, An ninh mạng (Cybersecurity), (điện toán đám mây) The Cloud, (Công nghệ chế tạo cộng) Additive manufacturing, (Thực tại ảo) Augmented reality, (Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn) Big data and analytics.
Theo Gradiant Pontevedra, đã đưa ra mô hình mới của ngành công nghiệp tập trung vào dữ liệu đòi hỏi một sự chuyển đổi sâu sắc dựa trên sự tích hợp thông minh của ICT trong trung tâm của các Doanh nghiệp. Dưới đây, Gradiant nêu bật sáu 06 công nghệ thiết yếu cho quá trình chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0: các hệ thống không gian mạng thực - ảo và IoT trong công nghiệp (IIoT and cyberphysical systems); In3D và chế tạo cộng (Additive manufacturing, 3D printing); Dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu và phân tích dữ liệu (Big Data, Data Mining and Data Analytics), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Robot cộng tác (Collaborative robotics (Cobot)), Thực tại ảo và thực tại tăng cường (Virtual Reality and Augmented Reality).

Như vậy về cơ bản, Danh mục 40 công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong tương lai theo The STI Outlook 2016 của OECD đã nêu tương đối đầy đủ các công nghệ trong 4 lĩnh vực trụ cột trong CMCN 4.0 (Công nghệ số; Công nghệ sinh học, Vật lý – Vật liệu tiên tiến và Năng lượng – Môi trường) cũng như đã gần bao phủ 09 công nghệ chuyển đổi sản xuất công nghiệp (chỉ trong lĩnh vực công nghiệp) mà BCG–analysis nêu ra và 06 công nghệ thiết yếu cho quá trình chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0 theo Gradiant Pontevedra (chỉ trong lĩnh vực công nghiệp).

Trên cơ sơ nghiên cứu, tổng hợp, cân nhắc các Danh mục do các Tổ chức quốc tế trên đưa ra, cũng như việc so sánh đối chiếu với Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Bộ KH&CN (Vụ CNC) đã xây dựng Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 trong Dự thảo Quyết định kèm theo./.
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